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BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP SINH HOÏC PHAÂN TÖÛ
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TÓM TẮT
Trung	tâm	Kiểm	nghiệm	thuốc	thú	y	Trung	ương	I	hiện	đang	lưu	giữ	6	chủng	giống	Leptospira 

phục	vụ	cho	nghiên	cứu,	sản	xuất	vacxin,	chẩn	đoán	và	nhiều	mục	đích	khác.	Trong	nghiên	cứu	này,	
chúng	tôi	tiến	hành	đánh	giá	về	đặc	tính	di	truyền	của	6	chủng	xoắn	khuẩn	trên	bằng	phương	pháp	
giải	trình	tự	và	phân	tích	ba	gen	OmpL1,	LipL21	và	LipL32.	Kết	quả	phân	tích	nucleotide	và	phả	hệ	
đã	định	danh	được	6	chủng	Leptospira	đang	lưu	giữ	thuộc	loài	L. interrogans	gồm	các	serovar	L. 
bataviae, L. canicola, L. mitis, L. pomona, L. grippotyphosa và L. icterohaemorrhagiae.	Cả	6	chủng	
Leptospira lưu	giữ	tại Trung	tâm	Kiểm	nghiệm	thuốc	thú	y	Trung	ương	I	đều	mang	3	gen	quy	định	
các	yếu	tố	độc	lực	và	kháng	nguyên	quan	trọng	gồm OmpL1, LipL21	và	LipL322.
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SUMMARY
The National Central for Veterinary Medicine Control No.1 is currently preserving 6 Leptospira 

strains for research, vaccine production, diagnostic and other purposes. Until now, however, no 
study on molecular characteristics of these strains have been conducted. In this study, molecular 
characteristics of the six strains of spirochetes were evaluated, basing on sequencing and analyzing 
three genes: OmpL1, LipL21 and LipL32. The result of genotypic and phylogenetic analysis revealed 
that all 6 Leptospira strains belonged to Leptospira interrogans species, including six serovar L. 
bataviae, L. canicola, L. mitis, L. pomona, L. grippotyphosa and L. icterohaemorrhgiae. All 6  Leptospira 
strains kept at the National Central for Veterinary Medicine Control No.1 carried 3 genes that regulate 
the important virulence factors and antigens, including OmpL1, LipL21 and LipL322.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Leptospirosis	 (bệnh	 xoắn	 khuẩn	 vàng	 da)	 là	

một	 trong	 những	 bệnh	 truyền	 nhiễm	 cấp	 tính	 ở	
động	 vật	 và	 có	 thể	 lây	 truyền	 từ	 động	 vật	 sang	
người.	 Bệnh	 phổ	 biến	 trên	 thế	 giới,	 đặc	 biệt	 là	
ở	 các	 quốc	 gia	 vùng	 nhiệt	 đới	 và	 cận	 nhiệt	 đới	
(Evangelista	và	Cobum,	2010).	Bệnh	xảy	ra	nhiều	
nhất	ở	châu	Phi,	Nam	Mỹ	và	châu	Á,	gây	thiệt	hại	
đáng	kể	cho	ngành	chăn	nuôi	và	ảnh	hưởng	đến	sức	

khỏe	con	người.	Nếu	xét	về	độc	 lực,	Leptospira	
được	chia	 thành	3	nhóm	là	độc	 lực	cao,	độc	 lực	
trung	bình	và	không	có	độc	lực.	Nhóm	Leptospira	
gây	 bệnh	 gồm	 có	 13	 loài	 là	 L. alexanderi, L. 
alstonii (genomospecies 1), L. borgpetersenii, L. 
inadai, L. interorgrans, L. fainei, L. kirschneri, L. 
licerasiae, L. noguchi, L. santarosai, L. terpstrae 
(genomospecies 3), L. weilii, L. wolffi.	Trong	đó,	
loài	L. interrogans	 và L. fainei	 được	 xem	 là	 có	


